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PHÍ  NÂNG HẠ CÁC CẢNG/BÃI 2020
 (ĐÃ CÓ VAT)

3/6/2020

NO.
STT

PORT/DEPOT
Cảng/Bãi OFFICIAL NAME

LADEN CONTAINER
Cont hàng thường 

EMPTY CONTAINER
Vỏ thường GHI CHÚ PHONE

20' 40' 45' 20' 40' 45'

1 SITC - Đình Vũ CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN ĐÌNH VŨ 616,000 836,000 924,000 418,000 594,000 693,000 2020 0225 3260008 x
2 Sao Á DC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO Á D.C 620,000 840,000 920,000 460,000 660,000 800,000 2020 0225 8830670 x Update Sao Á
3 G-Fortune CÔNG TY CP GREATING FORTUNE CONTAINER VIỆT NAM 580,000 780,000 460,000 600,000 2020 0225.8830.065 (103)x
4 GLC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG TÂM LOGISTICS XANH 616,000 836,000 440,000 616,000 2020 0225.3979550 - 0225.3262156x
5 Nam Hải CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI 528,000 726,000 792,000 363,000 484,000 517,000 2020 x
6 Nam Hải Đình Vũ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI ĐÌNH VŨ 616,000 836,000 924,000 396,000 561,000 605,000 2020 02253.200.069 x
7 Tân Cảng HMM 0 0 370,000 500,000 2019 x
8 Green Port CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM XÍ NGHIỆP CẢNG VICONSHIP616,000 836,000 924,000 396,000 561,000 605,000 2020 x
9 GIC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH 616,000 836,000 924,000 440,000 616,000 682,000 2020 0225 2838 666 x

10 Motachi 0 0 370,700 540,100 2019 x
11 Inlaco Đình Vũ 0 700,000 0 550,000 2019 x
12 Hải Minh CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN HẢI MINH 615,000 835,000 925,000 420,000 595,000 695,000 2020 0225 3555908 x
13 Tasa Duyên Hải CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI 440,000 660,000 2020 02253 979794 x
14 ICD Nam Hải CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM HẢI 616,000 836,000 924,000 440,000 594,000 605,000 2020 0225 8830 955 x
15 Hải An Port CÔNG TY TNHH CẢNG HẢI AN 583,000 803,000 869,000 374,000 539,000 572,000 2020 0225 3979717 x
16 Vip Green Port CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP 616,000 836,000 2020 0225 8830333
17 Tân Cảng 128 0 0 400,000 510,000 2019 0225 3262666
18 MVG CÔNG TY TNHH MVG ĐÌNH VŨ 420,000 550,000 2020 0225 8832268 x
19 Hà Hưng Hải CÔNG TY TNHH HÀ HƯNG HẢI 610,000 830,000 410,000 590,000 2020 0225 3614808 x
20 HPH Depot CÔNG TY CỔ PHẦN HPH LOGISTICS 620,000 836,000 420,000 590,000 2020 02258831998 x
21 Đình Vũ Port CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ 616,000 836,000 924,000 396,000 561,000 605,000 2020 0225 3769 955 x
22 Nam Đình Vũ Port CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ 594,000 792,000 924,000 385,000 550,000 594,000 2020 x
23 PTSC Đình Vũ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ 616,000 836,000 924,000 396,000 561,000 605,000 2020 0225 3979710 x
24 Tân Cảng 189 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - 189 HẢI PHÒNG 561,000 2020 0225 6527386
25 Vimadeco 0 0 363,000 484,000 2020 02253836 844
26 Ecs Depot 0 0 380,000 0 2019
27 Chùa Vẽ Port 528,000 726,000 792,000 352,000 484,000 517,000 2020 x
28 Tân Vũ Port 616,000 836,000 924,000 396,000 561,000 605,000 2020 x
29 Chân Thật Phương ĐôngCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT TẠI HẢI PHÒNG 836,000 470,000 690,000 2020 0906006741 x
30 Vinabridge Đình Vũ CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CONTAINER VIỆT NAM 616,000 836,000 924,000 418,000 594,000 715,000 2020 0225 3752727 x
31 HICT (Làm Lệnh Trực Tiếp) 400,000 540,000 590,000 260,000 360,000 390,000 2020 0225 3765 499 x
32 HICT (Làm Lệnh Qua E-Port) 275,000 379,500 181,500 253,000 2019 x
33 Yusen Depot 0 0 390,000 530,000 2019 02253979675
34 PAN HAI AN JVC CÔNG TY TNHH PAN HẢI AN 550,000 770,000 440,000 605,000 770,000 2020 0225 8831575 x
35 Green future star 520,000 2019
36 Tâm Cảng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM CẢNG HẢI PHÒNG 600,000 2020 0225 8830486
37 Vietsun CÔNG TY TNHH MTV KHO VẬN VIETSUN HẢI PHÒNG 385,000 517,000 2019 0225 830 416
38 VNT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 594,000 792,000 2020 0225 3765820
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39 Cảng Hải Phòng CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG 616,000 836,000 2020
40 Bãi Vietfracht 630,000 870,000 900,000 430,000 620,000 660,000 2020
41 GFS Depot CÔNG TY TNHH NGÔI SAO XANH TƯƠNG LAI 440,000 594,000 770,000 2020


